SỬ DỤNG ĐỒ THỊ BIỆN LUẬN SỐ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH

Bài 1. Cho hàm số 
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a) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

b) Tìm các giá trị của m để phương trình 
[image: image2.wmf]32
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, có 3 nghiệm phân biệt.

c) Dựa vào đồ thị (C) biện luận theo m số nghiệm của phương trình 
[image: image3.wmf]32
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Bài 2. Cho hàm số 
[image: image4.wmf]32

691

yxxx

=+++

.

a) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trên.

b) Dựa vào đồ thị biện luận theo m số nghiệm của phương trình 
[image: image5.wmf]32
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Bài 3. Cho hàm số 
[image: image6.wmf]42
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 có đồ thị (C)

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (C).

b) Dựa vào đồ thị (C) tìm m để phương trình 
[image: image7.wmf]42
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 có 4 nghiệm phân biệt.
c) Dựa vào đồ thị (C) biện luận theo m số nghiệm của phương trình 
[image: image8.wmf]42

3x10.

xm

--+=


Bài 4. Cho hàm số: y = 2x3 – 9x2 + 12x – 4 (C)

     1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.

     2) Dựa vào đồ thị (C) vẽ đồ thị các hàm số:

             a) y = (2x3 – 9x2 + 12x – 4( ;              b) y = 2(x(3 – 9x2 + 12(x( – 4

    3) Tìm các giá trị của m để phương trình 2(x(3 – 9x2 + 12(x( =m , có 6 nghiệm phân biệt.

Bài 5 Cho hàm số y = (x+1)2(x-2).
(C)

     a) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 

     b) Biện luận theo m số nghiệm của phương trình 
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Bài 6.    a) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số 
[image: image10.wmf]3
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              b) Biện luận theo m số nghiệm của phương trình  
[image: image11.wmf]3
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Bài 7.    a) Vẽ đồ thị hàm số 
[image: image12.wmf]32
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 (C)

              b) Biện luận theo m số nghiệm của phương trình 
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SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH  BIỆN LUẬN SỐ GIAO ĐIỂM CỦA ĐỒ THỊ VỚI ĐƯỜNG THẲNG

Bài 1.  Cho hàm số 
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 có đồ thị 
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( với 
[image: image16.wmf]m

 là tham số).  Tìm tất cả các giá trị của 
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 để đường thẳng 
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dyx
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 cắt đồ thị 
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 tại 3 điểm phân biệt .

Bài 2. Cho hàm số 
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 (C) . Tìm giá trị tham số m để  đường thẳng 
[image: image21.wmf]ym(x2)16
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, cắt (C) tại ba điểm phân biệt.
Bài 3. Cho hàm số 
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. Tìm m để đường thẳng 
[image: image23.wmf]:21
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cắt (C) tại hai điểm phân biệt.
Bài 4. Cho hàm số 
[image: image24.wmf]21
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 có đồ thị (C). Chứng minh rằng với mọi giá trị của m, đường thẳng

 y = x – m luôn cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt.

Bài 5. Cho hàm số 
[image: image25.wmf]yxmxxm
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. Tìm m để 
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cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có tổng bình phương các hoành độ lớn hơn 15.
Bài 6. Cho hàm số  
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y

x

22

1

-

=

+

  (C). Tìm m để đường thẳng (d): 
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 cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho 
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Bài 7. Cho hàm số  
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  (1).  Tìm các giá trị của tham số m sao cho đường thẳng (d): 
[image: image31.wmf]yx
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 cắt đồ thị hàm số (1) tại hai điểm A và B sao cho 
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Bài 8. Cho hàm số 
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 và 
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 .  Tìm k để  hai đồ thị cắt nhau tại ba điểm phân biệt O, M, N sao cho 
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Bài 9. Cho hàm số  
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(Cm)  (m là tham số). Tìm m để đường thẳng 
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 cắt (Cm) tại ba điểm phân biệt 
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, B và C sao cho diện tích tam giác OBC bằng 
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Bài 10. Cho hàm số 
[image: image40.wmf]yxmxm

42

–(32)3

=++

  có đồ thị là (Cm), m là tham số. Tìm m để đường thẳng 
[image: image41.wmf]y
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 cắt đồ thị (Cm) tại 4 điểm phân biệt đều có hoành độ nhỏ hơn 2.
VIẾT PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Bài 1. Cho hàm số 
[image: image42.wmf]3
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  (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C):

1) Tại điểm A (-1; 7).          b) Tại điểm có hoành độ x = 2.        c) Tại điểm có tung độ y =5.
Bài 2. Cho đồ thị (C) của hàm số 
[image: image43.wmf]32
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a) Viết phương trình tiếp tuyến với (C) tại giao điểm của (C) với trục hoành.

b) Viết phương trình tiếp tuyến với (C) tại giao điểm của (C) với trục tung.

c) Viết phương trình tiếp tuyến với (C) tại điểm x0 thỏa mãn y”(x0) = 0. 

Bài 3. Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C): 
[image: image44.wmf]2
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 tại các giao điểm của (C) với đường thẳng (d): 
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Bài 4.  Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
[image: image46.wmf]32
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(C). Biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng y = 9x + 6.
Bài 5. Cho hàm số 
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 (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến đó vuông góc với đường thẳng 
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Bài 6.  Lập phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) của hàm số: 
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, biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng (d): 
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Bài 7. Cho hàm số   y = 
[image: image51.wmf]21
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 có đồ thị (C).  Lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) sao cho tiếp tuyến này cắt các trục Ox, Oy lần lượt tại các điểm A và B thỏa mãn OA = 4OB.

Bài 8. Cho hàm số 
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 .  Tìm các giá trị của tham số 
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 sao cho đường thẳng 
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 tiếp xúc với đồ thị 
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 tại điểm có tung độ bằng 5

TÍNH ĐƠN ĐIỆU

Bài 1: Tìm m để các hàm số sau luôn đồng biến trên tập xác định (hoặc từng khoảng xác định) của nó:

a) 
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       d) 
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Bài 2: Tìm m để các hàm số sau nghịch biến trên R

a) 
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Bài 3: Tìm m để các hàm số

a) 
[image: image66.wmf]32
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 nghịch biến trên một khoảng có độ dài bằng 3.

b) 
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  đồng biến trên một khoảng có độ dài bằng 4.

Bài 4: Tìm m để hàm số: 

a) 
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CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

Bài 1:  Tìm cực trị của của các hàm số

a) 
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Bài 2. Tìm 
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 để hàm số có hai điểm cực trị
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Bài 3: CMR hs sau luôn có cực đại, cực tiểu:
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Bài 4. Cho hàm số 
[image: image79.wmf]422
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 để hàm số có 3 điểm cực trị.

Bài 5: Cho hàm số 
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 để hàm số có 1 điểm cực trị.
Bài 6 : Tìm m để hàm số: 
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 đạt cực tiểu tại x ( (2.

Bài 7: Xác định tham số m để hàm số y = x3 – 3mx2 + (m2 – 1)x +2 đạt cực đại tại điểm x = 2.
Bài 8: Cho hàm số 
[image: image84.wmf]322
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 (m là tham số) có đồ thị là (Cm). Xác định m để (Cm) có các điểm cực đại và cực tiểu nằm về hai phía của trục tung.
Bài 9: Cho hàm số 
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Bài 10: Cho hàm số 
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Bài 11 : ( ĐH Khối B-2012_ Cho hàm số 
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Tìm m để đồ thị hàm số (1) có hai điểm cực trị A và B sao cho tam giác OAB có diện tích bằng 48.

Bài  12: Cho hàm số: 
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Bài 13: Cho hàm số 
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 của hàm số có các điểm cực đại, cực tiểu tạo thành 1 tam giác vuông cân.
Bài 14:  Cho hàm số 
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 có đồ thị (Cm) . Với những giá trị nào của m thì đồ thị (Cm) có ba điểm cực trị, đồng thời ba điểm cực trị đó lập thành một tam giác có bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng 
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.
SỬ DỤNG ĐẠO HÀM TÌM GTLN-GTNN

Bài 1. Tìm GTLN và GTNN của các hàm số sau
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Bài 2. Tìm GTLN và GTNN của các hàm số sau
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Bài 3. Tìm GTLN và GTNN của các hàm số sau
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PHƯƠNG TRÌNH MŨ - LOGARIT

Bài 1.  Giải các phương trình sau:
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Bài 2.  Giải các phương trình sau:
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Bài 3. Giải các phương trình sau
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Bài 4. Giải các phương trình sau
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Bài 5. Giải các phương trình sau


[image: image148.wmf]22

56165

)222.21;

xxxx

a

-+--

+=+

         
[image: image149.wmf]11

211

22

)4332;)12.33.15520

xx

xxxxx

bc

-+

-+

-=-+-=


Bài 6. Giải các phương trình sau
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Bài 7: Giải các phương trình sau
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BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ - LOGARIT

Bài 1: Giải các bất phương trình sau
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Bài 2: Giải các bất phương trình sau


[image: image168.wmf]2

11

33

a)log(24)log(6)

xxx

+£--

                       
[image: image169.wmf](

)

2

311

33

1

b)log56log2log3

2

xxxx

-++->+

   c) 
[image: image170.wmf]2

2551

5

1

2log(1)log.log(1)

211

xx

x

-³-

--

     d) 
[image: image171.wmf]3

422

2121

2

22

32

loglog9log4log

8

x

xx

x

æö

æö

-+<

ç÷

ç÷

èø

èø


ÔN TẬP TỔNG HỢP VỀ HÀM SỐ

Bài 1. Cho hàm số 
[image: image172.wmf]3
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(C)
a) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số .

b) Dựa vào đồ thị (C) , biện luận theo m số nghiệm thực của phương 
[image: image173.wmf]3
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c) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm 
[image: image174.wmf](
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d) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ 
[image: image175.wmf]1
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Bài 2. Cho hàm số 
[image: image176.wmf]3
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     (C)

a) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số .

b) Dựa vào đồ thị (C) biện luận theo m số nghiệm thực phương trình : 
[image: image177.wmf]-+=
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c) Viết phương trình tiếp tuyến của (C), biết tiếp tuyến song song với đường thẳng    
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d) Viết phương trình tiếp tuyến của (C), biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng  
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Bài 3. Cho hàm số 
[image: image180.wmf]32
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      (C)

1) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số .

2) Viết phương trình tiếp tuyến của (C), biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng 
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3) Viết phương trình đường thẳng đi qua 
[image: image182.wmf](
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 và tiếp xúc với đồ thị (C).

4) Tìm m để đường thẳng 
[image: image183.wmf](
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 cắt đồ thị (C) tại 3 điểm phân biệt .

5) Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị (C).

Bài 4. Cho hàm số 
[image: image184.wmf](
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a) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi 
[image: image185.wmf]0
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.

b) Biện luận theo k số nghiệm thực của phương trình : 
[image: image186.wmf]32
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.

c) Tìm m để hàm số có cực đại và cực tiểu .Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực đại và cực tiểu .

d) Tìm m để hàm số đạt cực đại tại 
[image: image187.wmf]2
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Bài 5. Cho hàm số 
[image: image188.wmf]42
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    (C)

a) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số .

b) Biện luận theo m số nghiệm thực của phương trình  
[image: image189.wmf]42
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c) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ 
[image: image190.wmf]2
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 .

d) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có tung độ 
[image: image191.wmf]8
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 .

e) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) , biết hệ số góc của tiếp tuyến bằng 24 .

Bài 6. Cho hàm số 
[image: image192.wmf]42
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      (C)

a) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số .

b) Tìm m để phương trình 
[image: image193.wmf]42

8

xxm

-+=

 có 4 nghiệm thực phân biệt.

c) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) , biết tiếp tuyến song song với đường
 thẳng 
[image: image194.wmf](
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d) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) , biết tiếp tuyến vuông góc với đường
 thẳng 
[image: image195.wmf](
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Bài 7. Cho hàm số 
[image: image196.wmf](
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      (1)

a) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi 
[image: image197.wmf]1
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b) Tìm k để phương trình  
[image: image198.wmf]42
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có hai nghiệm thực phân biệt .

c) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) , biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng 
[image: image199.wmf](
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d) Tìm m để hàm số có một điểm cực trị .

e) Tìm m để hàm số có ba điểm cực trị .

Bài 8. Cho hàm số 
[image: image200.wmf]21
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   (C)

a) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số .

b) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có tung độ 
[image: image201.wmf]1

2

y

=-

 .

c) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) , biết hệ số góc của tiếp tuyến 
[image: image202.wmf]3
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d) Tìm m để đường thẳng 
[image: image203.wmf](
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 cắt (C) tại 2 điểm phân biệt .

e) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) , biết tiếp tuyến cắt trục Ox, Oy tại hai điểm phân biết A, B sao cho tam giác OAB cân tại O.

f) Tìm k để đường thẳng 
[image: image204.wmf]21

ykxk

=++

 cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A,B sao cho khoảng cách từ A và B đến trục hoành bằng nhau.                                            
Bài 9. Cho hàm số 
[image: image205.wmf]1
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   (C)

a) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số .

b) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại giao điểm của (C) và trục hoành .

c) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại giao điểm của (C) với đường thẳng 
[image: image206.wmf]5
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d) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) , biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng 
[image: image207.wmf](
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e) Tìm m để đường thẳng 
[image: image208.wmf](
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 cắt đồ thị (C) tại 2 điểm phân biệt có hoành độ dương .

Bài 10. Cho hàm số  
[image: image209.wmf]21
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   (C).

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

b) Tìm m để đường thẳng d: 
[image: image210.wmf]yxm
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 cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho (OAB vuông tại O.
THỂ TÍCH KHỐI CHÓP

Bài 1:   Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với đáy, cạnh bên SB bằng a√3.  Tính thể tích của khối chóp S.ABCD
Bài 2:  Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông đỉnh B, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Biết SA = AB = BC = a. Tính thể tích của khối chóp S.ABC
 Bài 3: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông góc tại B, đường thẳng SA vuông góc với mặt phẳng (ABC). Biết AB = a, BC = a√3 và SA = 3a.
1) Tính thể tích của khối chóp S.ABC theo a.
2) Gọi I là trung điểm của cạnh SC, tính độ dài đoạn thẳng BI theo a.

Bài 4:  Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng 2a. Gọi I là trung điểm của cạnh BC.
1) Chứng minh SA vuông góc với BC
2) Tính thể tích của khối chóp S.ABI theo a.
Bài 5:  Cho hình chóp S.ABC có mặt bên SBC là tam giác đều cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết góc BAC = 1200, tính thể tích của khối chóp S.ABC theo a.
Bài 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa mặt phẳng (SBD) và mặt phẳng đáy bằng 600. Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a.
Bài 7:   Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D với AD = CD = a,

 AB = 3a. Cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy và cạnh bên SC tạo với mặt đáy một góc 45°. Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a.
Bài 8: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, SA vuông góc với mặt đáy. Biết AB = a√,2  BC = a và SCAˆ = 60°. Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a.
Bài 9. Cho hình chóp 
[image: image211.wmf].

SABCD

 có đáy 
[image: image212.wmf]ABCD

 là hình vuông cạnh 
[image: image213.wmf]a

, cạnh bên 
[image: image214.wmf]SA

 vuông góc với mặt phẳng đáy. Đường 
[image: image215.wmf]SD

 tạo với mặt phẳng 
[image: image216.wmf]()

SAB

 một góc 
[image: image217.wmf]0
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. Tính thể tích của khối chóp 
[image: image218.wmf].

SABCD

 theo 
[image: image219.wmf]a

.

BÀI TẬP

1) Tính thể tích khối chóp tứ giác đều S.ABCD  có độ dài tất cả các cạnh bằng a

2) Tính thể tích khối chóp tam giác đều S.ABC, biết cạnh đáy bằng a và các cạnh bên hợp đáy góc 
[image: image220.wmf]0

60

.

3) Cho tứ diện 
[image: image221.wmf]ABCD

 có 
[image: image222.wmf]ABC

 là tam giác đều cạnh a,
[image: image223.wmf]BCD

 là tam giác vuông cân tại D,  mặt phẳng 
[image: image224.wmf](
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. Tính thể tích khối tứ diện ABCD.

4) Cho hình chóp 
[image: image225.wmf].

SABCD

có đáy
[image: image226.wmf]ABCD

 là hình chữ nhật, AB = a, BC = 2a. Hai mặt bên (SAB) và (SAD) vuông góc với đáy, cạnh SC hợp với đáy một góc 600. Tính thể tích khối chóp S.ABCD.

5) Cho hình chóp tứ giác 
[image: image227.wmf].

SABCD

có đáy là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với đáy và 
[image: image228.wmf]SAAC
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. Tính thể tích khối chóp 
[image: image229.wmf].

SABCD
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 6) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A,D; AB=AD=2a,  CD=a, góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABCD) bằng 600. gọi I là trung điểm của AD. Biết hai mặt phẳng (SBI) và (SCI) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Tính 
[image: image230.wmf].
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7) Cho hình chóp 
[image: image231.wmf].

SABC

có đáy 
[image: image232.wmf]ABC

 là tam giác vuông tại A, 
[image: image233.wmf],2

ABaBCa
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. Các cạnh bên 
[image: image234.wmf]2

SASBSCa
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. Tính thể tích khối chóp 
[image: image235.wmf].

SABC

.

8. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, BA = 3a, BC = 4a; Mặt phẳng (SBC) vuông góc với mặt phẳng (ABC). Biết B = 
[image: image236.wmf]23
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 và 
[image: image237.wmf]·
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SBC
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. Tính thể tích khối chóp S.ABC. Đáp số:  
[image: image238.wmf]3
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image239.wmf]
9. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang vuông tại A và B. AB = SD = 3a, AD = SB = 4a, a > 0. Đường chéo AC
[image: image240.wmf]^

(SBD). Tính thể tích khối chóp S.ABCD. Đáp số: 
[image: image241.wmf]3
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10) Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác cân, 
[image: image242.wmf]5

ABACa

==

, BC = 6a, các mặt bên tạo với đáy một góc 60o. Tính thể tích khối chóp S.ABC.

11) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA = a; hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên mặt phẳng (ABCD) là điểm H thuộc đoạn AC, 
[image: image243.wmf]4

AC

AH
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. Gọi CM là đường cao của tam giác SAC. Chứng minh M là trung điểm của SA và tính thể tích khối tứ diện SMBC theo a.

THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ

Bài 1. Đáy của lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ là tam giác ABC  vuông cân tại A có cạnh

 BC = a
[image: image244.wmf]2

 và  biết  A'B = 3a.  Tính thể tích khối lăng trụ
Bài 2. Cho lăng trụ tứ giác đều ABCD.A’B’C’D' có cạnh bên bằng  4a và đường chéo 5a. Tính thể tích khối lăng trụ

Bài 3. Cho hình hộp đứng có đáy là hình thoi cạnh a và có góc nhọn bằng 600 Đường chéo lớn của đáy bằng đường chéo nhỏ của lăng trụ. Tính thể tích hình hộp 

Bài 4. Cho lăng trụ đứng tam giác ABC A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B với BA = BC = a ,biết A'B hợp với đáy ABC một góc 600 . Tính thể tích lăng trụ.

Bài 5. Cho lăng trụ đứng tam giác ABC A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông  tại A với AC = a , 
[image: image245.wmf]¼

ACB

= 60 o biết BC' hợp với (AA'C'C) một góc 300. Tính AC' và thể tích lăng trụ

Bài 6. Cho lăng trụ đứng ABCD A'B'C'D' có đáy ABCD là hình vuông cạnh avà đường chéo BD' của lăng trụ hợp với đáy ABCD một góc 300. Tính thể tích và tổng diên tích của các mặt bên của lăng trụ .  

Bài 7. Cho lăng trụ đứng tam giác ABC A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B với BA = BC = a ,biết (A'BC) hợp với đáy (ABC) một góc 600 .Tính thể tích lăng trụ.

Bài 8. Đáy của lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ là tam giác đều . Mặt (A’BC) tạo với  đáy một góc 300 và diện tích tam giác A’BC bằng 8. Tính thể  tích khối lăng trụ.

Bài 9. Cho lăng trụ tứ giác đều ABCD A'B'C'D' có cạnh đáy a và  mặt phẳng (BDC') hợp với đáy (ABCD) một góc 60o. Tính thể tích khối hộp chữ nhật. 

Bài 10. Cho lăng trụ xiên tam giác ABC A'B'C' có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , biết cạnh bên là 
[image: image246.wmf]a3

 và hợp với đáy ABC một góc 60o . Tính thể tích lăng trụ

Bài 11: Cho lăng trụ xiên tam giác ABC A'B'C' có đáy ABC là tam giác đều cạnh a . Hình chiếu của A' xuống (ABC) là tâm O đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC biết AA' hợp với đáy ABC một góc 60 .
1) Chứng minh rằng BB'C'C là hình chữ nhật.            2) Tính thể tích lăng trụ .

Bài 12. Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có đáy là hình chữ nhật với AB = 
[image: image247.wmf]3

AD =
[image: image248.wmf]7

.Hai mặt bên (ABB’A’) và (ADD’A’) lần lượt tạo với đáy những góc 450 và 600.  . Tính   thể tích khối hộp nếu  biết cạnh bên bằng 1.

Bài 13. Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB = a, 

AA’ = 2a, A’C = 3a. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng A’C’, I là giao điểm của AM và A’C. Tính theo a thể tích khối tứ diện IABC.

TÍNH KHOẢNG CÁCH

Dạng 1: Khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng

Ví dụ 1: Cho hình chóp đều S.ABC, đáy ABC có cạnh bằng a, mặt bên tạo với đáy một góc α. Tính 
[image: image249.wmf](,())

dASBC

 theo a và α.

Ví dụ 2: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình vuông cạnh a, 
[image: image250.wmf]()

SAABCD

^

, SA=2a,

a) Tính 
[image: image251.wmf](,())

dASBC

                                  b) Tính 
[image: image252.wmf](,())

dASBD


Ví dụ 3: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tam giác SAB đều, 
[image: image253.wmf]()()

SABABCD

^

. Gọi I, F lần lượt là trung điểm của AB và AD. Tính 
[image: image254.wmf](,())

dISFC


Ví dụ 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D, AB=AD=a, CD=2a, 
[image: image255.wmf]()

SDABCD

^

, SD=a.

a) Tính [image: image256.wmf](,())

dDSBC

                                       b) Tính [image: image257.wmf](,())

dASBC


Dạng 2: Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

Ví dụ 1: Cho tứ diện ABCD có AB=a, tất cả các cạnh còn lại bằng 3a. Tính [image: image258.wmf](,)

dABCD


Ví dụ 2: (A_2010) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AD, H là giao điểm của CN và DM, 

Ví dụ 3: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’, đáy ABC là tam giác đều cạnh a, 
[image: image259.wmf]2

'

2

a

AA

=

. Tính 
[image: image260.wmf](,')

dABCB


Ví dụ 4: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên bằng 
[image: image261.wmf]2

a

. Tính 
[image: image262.wmf](,)

dADSB


Ví dụ 5: Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tam giác SAD là tam giác đều, (SAD) vuông góc với mặt phẳng đáy.  Tính 
[image: image263.wmf](,)

dSABD


Ví dụ 6: (D-2008) Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông  cân tại B, BA=BC=a, 
[image: image264.wmf]'2

AAa

=

. Gọi M là trung điểm của BC. Tính 
[image: image265.wmf](,')

dAMBC


CÁC DẠNG TOÁN TÍNH GÓC

Dạng 1:  Góc giữa hai đường thẳng

Ví dụ 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi cạnh a, 
[image: image266.wmf]3,

SAaSABC

=^

. Tính góc giữa hai đường thẳng SD và BC?

Ví dụ 2: Cho tứ diện ABCD có AB=CD=2a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và AD, 
[image: image267.wmf]3

MNa

=

. Tính góc giữa hai đường thẳng AB và CD.

Ví dụ 3: (A-2008) Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có độ dài cạnh bên bằng 2a, đáy ABC là tam giác vuông tại A, 
[image: image268.wmf],3

ABaACa

==

. Hình chiếu vuông góc của A’ lên mp(ABC) là trung điểm của BC. Tính cosin của góc giữa hai đường thẳng AA’ và B’C’?

Dạng 2: Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

Ví dụ 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, 
[image: image269.wmf]()()

SABABCD

^

, H là trung điểm của AB, SH=HC, SA=AB. Tính góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABCD)

Ví dụ 2: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy, 
[image: image270.wmf]6

SAa

=

. Tính sin của góc giữa:

a) SC và (SAB)                               b)   AC và (SBC)

Dạng 3: Góc giữa hai mặt phẳng

Ví dụ 1: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng a. Tính số đo của góc giữa (BA’C) và (DA’C)

Ví dụ 2: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’, đáy ABC là tam giác cân AB=AC=a, 
[image: image271.wmf]·

0

120

BAC

=

, BB’=a, I là trung điểm của CC’. Tính cosin của góc giữa hai mp(ABC) và (AB’I).

KHỐI NÓN - KHỐI TRỤ - KHỐI CẦU

Bài 1. Một hình nón tròn xoay có đường cao 
[image: image272.wmf]20

hcm

=

, bán kính đáy 
[image: image273.wmf]25

rcm

=

.

a) Tính diện tích xung quanh hình nón đã cho.     b) Tính thể tích khối nón tạo nên bởi hình nón đó.

c) Một thiết diện đi qua đỉnh có khoảng cách từ tâm của đáy đến mặt phẳng chứa thiết diện là
[image: image274.wmf](

)

12

cm

. Tính diện tích thiết diện đó.

Bài 2. Thiết diện đi qua trục của hình nón là một tam giác vuông cân có cạnh cạnh huyền bằng
[image: image275.wmf]2

a

.

a) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình nón, giả sử nó có đỉnh là
[image: image276.wmf]S

.

b) Tính thể tích của khối nón tương ứng.

Bài 3. Một hình nón có bán kính đáy bằng
[image: image277.wmf]2

cm

, góc ở đỉnh bằng
[image: image278.wmf]0

60

.

a) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình nón.

b) Tính thể tích của khối nón tương ứng.

Bài 4. Một hình nón có đỉnh 
[image: image279.wmf]S

, bán kính đáy
[image: image280.wmf]10

rcm

=

.

a) Tính diện tích thiết diện do
[image: image281.wmf](

)

mpP

cắt hình nón theo hai đường sinh vuông góc nhau.

b) Gọi
[image: image282.wmf]G

là trọng tâm của thiết diện và mặt phẳng
[image: image283.wmf](

)

a

qua
[image: image284.wmf]G

, đồng thời vuông góc với trục của hình nón. Tính diện tích của thiết diện do mặt phẳng
[image: image285.wmf](

)

a

cắt hình nón

Bài 5. Một khối trụ có chiều cao bằng
[image: image286.wmf](

)

20

cm

và có bán kính đáy bằng
[image: image287.wmf](

)

10

cm

. Người ta kẻ hai bán

 kính đáy 
[image: image288.wmf]OA

và
[image: image289.wmf]''

OB

lần lượt nằm trên hai đáy, sao cho chúng hợp với nhau một góc bằng
[image: image290.wmf]0

30

. 

Cắt mặt trụ bởi một mặt phẳng chứa đường thẳng
[image: image291.wmf]'

AB

và song song với trục của khối trụ đó.

a) Tính diện tích của thiết diện tạo bởi mặt phẳng cắt hình trụ trên.

b) Hãy tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình trụ và thể tích của khối trụ

Bài 6. Một khối trụ có bán kính đáy bằng
[image: image292.wmf]r

và có thiết diện qua trục là một hình vuông.

a) Tính diện tích xung quanh của khối trụ đó.

b) Tính thể tích của hình lăng trụ tứ giác đều nội tiếp trong hình trụ đã cho.

Bài 7.  Cho một hình trụ tròn xoay và hình vuông
[image: image293.wmf]ABCD

cạnh
[image: image294.wmf]a

có hai đỉnh liên tiếp
[image: image295.wmf],

AB

nằm trên đường tròn đáy thứ nhất của hình trụ, hai đỉnh còn lại nằm trên đường tròn đáy thứ hai của hình trụ. Mặt phẳng 
[image: image296.wmf](

)

ABCD

 tạo với đáy hình trụ góc
[image: image297.wmf]0

45

. Tính diện tích xung quanh hình trụ và thể tích của khối trụ.

Bài 8. Cho hình chóp
[image: image298.wmf].

SABCD

có đáy
[image: image299.wmf]ABCD

là hình vuông cạnh
[image: image300.wmf](

)

,

aSAABCD

^

. Cạnh bên
[image: image301.wmf]SB

tạo với mặt phẳng đáy một góc
[image: image302.wmf]0

30

. Hãy tìm tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp
[image: image303.wmf].

SABCD

.

Bài 9. Cho hình chóp tam giác đều
[image: image304.wmf].

SABC

có cạnh đáy bằng
[image: image305.wmf]a

, cạnh bên bằng
[image: image306.wmf]2

a

. Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp
[image: image307.wmf].

SABC

.

Bài 10. Cho hình chóp tứ giác đều
[image: image308.wmf].

SABCD

có cạnh đáy bằng
[image: image309.wmf]a

, cạnh bên bằng
[image: image310.wmf]3

a

. Hãy tìm tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp
[image: image311.wmf].

SABCD

.

Bài 11. Cho hình chóp
[image: image312.wmf].

SABC

có đáy
[image: image313.wmf]ABC

là tam giác vuông tại
[image: image314.wmf](

)

,

CSAABC

^

. Biết rằng: 
[image: image315.wmf]3,

ABa

=

 
[image: image316.wmf],

BCaSB

=

tạo với
[image: image317.wmf](

)

mpABC

một góc
[image: image318.wmf]0

60

. Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp
[image: image319.wmf].

SABC

.

Bài 12. Cho hình chóp tứ giác đều
[image: image320.wmf].

SABCD

có tất cả các cạnh đều bằng
[image: image321.wmf]a

. Hãy xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp. Tính diện tích và thể tích của khối cầu đó.

Bài 13. Cho hình chóp
[image: image322.wmf].

SABCD

có đáy
[image: image323.wmf]ABCD

là hình chữ nhật và 
[image: image324.wmf](

)

,,2

SAABCDSAaACa

^==

. Tìm tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp. Tính diện tích và thể tích của mặt cầu đó.

Bài 14. Cho hình chóp đều
[image: image325.wmf].

SABCD

có cạnh đáy bằng
[image: image326.wmf]2

a

và 
[image: image327.wmf]O

là tâm của mặt phẳng đáy. Góc giữa mặt bên và mặt phẳng đáy bằng
[image: image328.wmf]0

60

. Gọi 
[image: image329.wmf]M

là trung điểm của cạnh
[image: image330.wmf]CD

và
[image: image331.wmf]H

là hình chiếu của
[image: image332.wmf]O

trên
[image: image333.wmf]SM

.

a) Tính khoảng cách từ
[image: image334.wmf]A

đến 
[image: image335.wmf](

)

mpSCD

. Tính thể tích hình chóp
[image: image336.wmf].

SABCD

.

b) Tìm tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp
[image: image337.wmf].

SABCD

. Tìm diện tích và thể tích mặt cầu đó.

Bài 15. Cho hình chóp
[image: image338.wmf].

SABCD

có
[image: image339.wmf]ABCD

là hình vuông cạnh
[image: image340.wmf]a

và 
[image: image341.wmf]SAB

D

là tam giác đều. Mặt phẳng 
[image: image342.wmf](

)

(

)

SABABCD

^

.

a) Tính thể tích của hình chóp
[image: image343.wmf].

SABCD

.      b) Tìm góc giữa hai
[image: image344.wmf](

)

(

)

,

mpSABmpSCD

.

c) Tìm tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho. Tìm diện tích và thể tích khối cầu đó.

Bài 16. Cho lăng trụ đứng
[image: image345.wmf].'''

ABCABC

đáy là tam giác vuông tại
[image: image346.wmf]·

,,

AACaACB

a

==


và
[image: image347.wmf]'

BC

hợp với mặt phẳng
[image: image348.wmf](

)

''

ACCA

một góc
[image: image349.wmf]b

. 

a)  Tính thể tích lăng trụ đã cho.

b)  Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ đã cho.

Bài 17 .Cho lăng trụ tam giác đều
[image: image350.wmf].'''

ABCABC

có cạnh đáy bằng
[image: image351.wmf]a

, bán kính đường tròn ngoại tiếp một mặt bên là 
[image: image352.wmf]a

.

a) Tính thể tích và diện tích xung quanh của hình lăng trụ đã cho.

b) Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ. Tính diện tích và thể tích khối cầu đó.
TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

BẢNG CÁC NGUYÊN HÀM CƠ BẢN.
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CÁC CÔNG THỨC VI PHÂN THƯỜNG DÙNG
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CÁC CÔNG THỨC BỔ SUNG.

	CÔNG THỨC NGUYÊN HÀM THƯỜNG GẶP.
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